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(*)

(*)

TT Chỉ số hoạt động ĐVT
Thực hiện

trong tuần
Ghi chú

1 Số lượt người khám bệnh Lượt 2067

1.1 Trong đó: - Có thẻ BHYT " 1732

1.2  - YHCT hoặc YHCT kết hợp YHHĐ " 128

1.3  - Trẻ ≤ 15 tuổi " 155

1.4  - Người ≥ 60 tuổi " 902

2 Số lượt BN khám bệnh phải chuyển tuyến Lượt 119

2.1 Trong đó: Chuyển đi ngoài tỉnh 0

2.2                  Chuyển đi tuyến trên (trong tỉnh) " 119

3 Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú Lượt 336

3.1 Trong đó: - Có thẻ BHYT " 326

3.2  - YHCT hoặc YHCT kết hợp YHHĐ " 47

3.3  - Trẻ ≤ 15 tuổi " 121

3.4  - Người ≥ 60 tuổi " 84

4 Số lượt bệnh nhân nội trú chuyển tuyến Lượt 40

4.1 Trong đó: Chuyển đi ngoài tỉnh 0

4.2                  Chuyển đi tuyến trên (trong tỉnh) " 40

5 Tổng số ngày điều trị của bệnh nhân nội trú Ngày 1353

6 Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú ra viện Lượt 229

6.1 Số điều trị khỏi " 72

6.2 Số điều trị đỡ / giảm " 109

6.3 Số điều trị không thay đổi " 10

6.4 Số điều trị bị nặng hơn " 38

6.5 Số tử vong " 0

6.6 Tr.đó, Tử vong trong 24 giờ đầu nhập viện " 0

7 Số lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú Lượt 1380

Trong đó: Có bệnh án ngoại trú " 0

8 Tổng số ngày điều trị bệnh nhân ngoại trú Ngày 21.074

Trong đó: Có bệnh án ngoại trú " 0

9 Tổng số xét nghiệm các loại Lượt 4954

Trong đó: Cho bệnh nhân điều trị nội trú Lượt 1062

10 Tổng số chiếu, chụp X-quang Lượt 367

Trong đó: Cho bệnh nhân điều trị nội trú Lượt 37

11 Tổng số chụp MRI/ CT-Scanner Lượt 0

Trong đó: Cho bệnh nhân điều trị nội trú Lượt 0

12 Tổng số siêu âm Lượt 226

Trong đó: Cho bệnh nhân điều trị nội trú Lượt 86

13 Tổng số điện tim, điện não Lượt 181

Trong đó: Cho bệnh nhân điều trị nội trú Lượt 97
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